
XSKT Đấu giá đất 
Kết dư 

2016-2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số 473.714 16.129 282.690 163.236

A Thực hiện dự án 473.714 16.129 282.690 163.236 -

I Văn hóa thể thao 11.000 2.629 3.900 -

I.1 Dự án chuyển tiếp 11.000 2.629 3.900

1 Nhà VH DT Chơ ro xã Xuân Trường Xuân Trường 2019-2020          3.000                700 

2 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xuân Phú Xuân Phú 2019-2020          8.000          2.629             3.200 

I.2 Khởi công mới giai đoạn 2021-2025

II Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 462.714 13.500 278.790 163.236 -

II.1 Dự án chuyển tiếp 28.188 13.500 7.500

3 Trường TH Lạc Long Quân Xuân Phú 2018-2020        10.299          7.000                500 

4 Trường TH Trần Quốc Toản Xuân Thọ 2018-2020        17.889          6.500             7.000 

II.2 Khởi công mới giai đoạn 2021-2025 434.526 271.290 163.236

1  Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Xuân Tâm 2021-2025      31.000             14.264           16.736 

2  Trường TH Nguyễn Khuyến Xuân Thành 2021-2025        9.496               9.496                   -   

3  Trường THCS Ngô Sỹ Liên Xuân Thành 2021-2025      18.800             18.800                   -   

4  Trường TH Gia Ray  TT. Gia Ray 2021-2025      69.998             69.998                   -   

5  Trường TH Hòa Hiệp Xuân Hòa 2021-2025      10.000               4.500             5.500 

6  Trường MN Xuân Trường  Xuân Trường 2021-2025      13.993             13.993                   -   

7  Trường THCS Lê Lợi  Xuân Trường 2021-2025      10.000               2.200             7.800 

8  Trường MNTrảng Táo Xuân Thành 2021-2025      14.500                  500           14.000 

9  Trường TH Xuân Tâm 1 Xuân Tâm 2021-2025      14.500             14.500                   -   

10  Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu Xuân Tâm 2021-2025      14.000               2.200           11.800 

Phụ lục III

 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
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11  Trường MN Xuân Hưng Xuân Hưng 2021-2025      17.600               5.500           12.100 

12  Trường TH Lý Tự Trọng Xuân Thành 2021-2025      14.000               5.500             8.500 

13  Trường MN Xuân Hiệp  Xuân Hiệp 2021-2025      15.000             15.000                   -   

14  Trường TH Chu Văn An  Xuân Hiệp 2021-2025      12.000               3.200             8.800 

15  Trường TH Trịnh Hoài Đức  Xuân Hiệp 2021-2025      21.000               4.500           16.500 

16  Trường MN Xuân Định Xuân Định 2021-2025      12.000             12.000                   -   

17  Trường THCS Nguyễn Du Xuân Định 2021-2025      41.639             41.639 

18  Trường MN Xuân Phú Xuân Phú 2021-2025      12.500             12.500                   -   

19  Trường TH Nguyễn Huệ Xuân Phú 2021-2025      22.000               8.500           13.500 

20  Trường THCS Lý Thường Kiệt Xuân Phú 2021-2025      12.000               5.500             6.500 

21  Trường THCS Nguyễn Thái Bình Xuân Bắc 2021-2025      14.500                  500           14.000 

22  Trường TH Phù Đổng Bảo Hòa 2021-2025      20.000               4.500           15.500 

23  Trường TH Quang Trung Xuân Thọ 2021-2025      14.000               2.000           12.000 

… ……………………

X
Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn 

thiếu vốn kế hoạch 
                  -   

XI Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 còn lại (chưa phân bổ chi tiết)

B Các dự án được UBND tỉnh chấp thuận lập chủ trương đầu tư

Cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phù hợp 

với chuyên môn
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